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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Yếu tố tạo ra đặc tính, bản sắc của một xã hội hoặc nhóm người trong xã hội 

là 

 A. văn học. 

 B. văn hóa. 

 C. văn tự. 

 D. văn minh. 

Câu 2. Những nền văn minh đầu tiên trên thế giới được hình thành vào khoảng nửa 

sau thiên niên kỉ thứ IV TCN ở khu vực nào dưới đây? 

 A. Châu Âu và Tây Phi. 

 B. Tây Âu và châu Mĩ. 

 C. Châu Phi và Tây Á. 

 D. Nam Mĩ và châu Đại Dương. 

Câu 3. Những nền văn minh nào ở phương Đông vào thời cổ đại vẫn tiếp tục phát 

triển thời kỳ trung đại? 

 A. Văn minh May-a và văn minh In-ca. 

 B. Văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa. 

 C. Văn minh Hy Lạp và văn minh La Mã. 

 D. Văn minh A-dơ-tếch và văn minh In-ca. 

Câu 4. Nền văn minh Ai Cập, ra đời ở châu Phi, trên lưu lực 

 A. sông Nin. 

 B. sông Hằng. 

 C. sông Ơ-phơ-grat. 

 D. sông Hoàng Hà. 

Câu 5. Hoạt động kinh tế cơ bản của Ai Cập vào thời cổ đại là ngành nào? 

 A. Thương nghiệp. 

 B. Thủ công nghiệp. 

 C. Nông nghiệp. 

 D. Đắng bắt cá. 

Câu 6. Nhà nước tập quyền Ai Cập cổ đại thống nhất khoảng năm 3200 TCN, do ai 

đứng đầu? 

 A. Pha-ra-ông. 

 B. Thiên tử. 

 C. En-xi. 

 D. Thiên hoàng. 

Câu 7. Hệ thống chữ viết cổ nhất của người Ai Cập được gọi là 

 A. chữ tượng thanh. 

 B. chữ tượng hình. 



 C. chữ tượng ý. 

 D. Chữ cái Rô-ma. 

Câu 8. Loại hình kiến trúc tiêu biểu nhất của người Ai Cập cổ đại là 

 A. Tháp Thạt Luổng. 

 B. các kim tự tháp. 

 C. Đấu trường Rô-ma. 

 D. Vạn lí trường thành. 

Câu 9. Yếu tố nào là cơ sở để người Ấn Độ sáng tạo nên chữ viết San - xcrít 

 A. Chữ giáp cốt và chữ Hán. 

 B. Chữ tượng hình và chữ Phê-ni-xi. 

 C. Chữ Kha-rốt-thi và chữ Bra-mi. 

 D. Chữ viết Hy Lạp và chữ số La Mã. 

Câu 10. Từ rất sớm, các thuyết tư tưởng, tôn giáo ra đời ở Trung Hoa với mục đích 

gì? 

 A. Hướng con người đến cái thiện, tránh cái ác. 

 B. Giải thích về thế giới và các biện pháp cai trị đất nước. 

 C. Giáo dục con người yêu quê hương, đất nước. 

 D. Giải thích sự ra đời của con người trên thế giới. 

Câu 11. Tiêu biểu nhất cho nền văn học Trung Hoa thời cổ-trung địa là loại hình 

nào? 

 A. Truyền thuyết, truyện ngắn. 

 B. Thơ Đường, tiểu thuyết. 

 C. Thơ ca, truyện ngụ ngôn. 

 D. Văn học viết, thần thoại. 

Câu 12: Nói đến nền văn minh cổ đại phương Tây là nói đến nền văn minh của 

A. Trung Quốc. 

B. Hy Lạp- La Mã. 

C. Ấn Độ. 

D. Ai Cập. 

Câu 13: Cư dân đầu tiên xây dựng nền văn minh cổ Hy Lạp là người 

A. Mi-nô-an. 

B. I-ta-li-ốt. 

C. A-kê –an. 

D. Ê-tơ-ru-Xcơ. 

Câu 14: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội cổ đại Hy Lạp - La Mã là 

A. chủ nô và thợ thủ công. 

B. nông dân và thợ thủ công. 

C. chủ nô và nô lệ. 

D. nông dân và thương nhân. 

Câu 15: Ngành kinh tế chủ đạo của người Hy lạp – La Mã cổ đại là 



A. nông nghiệp, thủ công nghiệp. 

B. nông nghiệp, thương nghiệp. 

C. lâm nghiệp, ngư nghiệp. 

D. thủ công nghiệp, thương nghiệp. 

Câu 16: Hệ chữ cái A, B, C và hệ chữ số La Mã (I, II, III… ) là thành tựu của cư 

dân cổ 

A. Ấn Độ.       

B. Lưỡng Hà. 

C. Trung Quốc.       

D. Hy Lạp – La Mã. 

Câu 17: Văn học phương Tây hình thành trên cơ sở nền văn học cổ đại đồ sộ của 

A. Đức. 

B. Anh. 

C. Hy Lạp - La Mã. 

D. Pháp. 

Câu 18: Đâu là những thể loại tạo nguồn cảm hứng và phong phú cho nền văn học 

cổ đại Hy Lạp –La Mã?  

A. Thần thoại, thơ, văn xuôi, kịch. 

B. Kí sự, thần thoại, truyện cười. 

C. Văn học dân gian, truyện ngắn. 

D. Tiểu thuyết, thơ ca, kịch. 

Câu 19: Trong nghệ thuật, người Hy Lạp – La Mã cổ đại đã đạt được những thành 

tựu rực rỡ trong  lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Xây chùa. 

B. Kiến trúc. 

C. Sân khấu. 

D. Dân gian. 

Câu 20: Đền Pác –tê-nông, đền thờ thần Dớt, đấu trường Cô-li-dê… là những thành 

tựu của người Hy Lạp – La Mã cổ đại trên lĩnh vực 

A. kiến trúc. 

B. điêu khắc. 

C. hội họa. 

D. xây dựng. 

Câu 21: Thành tựu tính lịch 1 năm có 365 ngày và ¼ ngày là thành quả rất lớn của 

người 

A. Hy Lạp. 

B. La Mã. 

C. Ai Cập. 

D. Trung Quốc. 



Câu 22: Tôn giáo cổ xưa nhất và được coi là chính thống giáo của người Hy Lạp - 

La Mã cổ đại là 

A. Phật giáo. 

B. Nho giáo. 

C. Cơ Đốc giáo (Ki tô giáo). 

D. Hin-đu giáo. 

Câu 23: Năm 776 TCN, tại đền thờ thần Dớt ở Ô-lim-pi-a (Hy Lạp) đã diễn ra sự 

kiện nào dưới đây? 

A. Chính quyền La Mã chính thức công nhận Cơ Đốc giáo. 

B. Các cuộc đấu tranh của nô lệ và dân nghèo bùng nổ. 

C. Đại hội thể thao Pa-na-thê-nai-a tại A- ten. 

D. Đại hội Ô-lim-píc theo định kì 4 năm 1 lần. 

Câu 24. Quốc gia khởi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra 

vào giữa thế kỉ XVIII là 

   A. Anh.                     

   B. Mĩ.                  

   C. Đức.                   

   D. Pháp.  

Câu 24. Ở thế kỉ XVIII, những tiến bộ về kĩ thuật ở Anh chủ yếu diễn ra trong các 

ngành nào? 

   A. Dệt, luyện kim và phát minh máy móc.                     

   B. Ngành luyện kim, khai thác mỏ và dệt. 

   C. Dệt, luyện kim và giao thông vận tải. 

   D. Khai thác mỏ, dệt và giao thông vận tải. 

Câu 25. Đầu thế kỉ XIX, ở Bỉ quá trình công nghiệp hóa diễn ra trong các ngành 

nào? 

   A. Dệt, luyện kim và phát minh máy móc.                     

   B. Ngành luyện kim, khai mỏ và dệt. 

   C. Dệt, luyện kim và giao thông vận tải. 

   D. Khai thác mỏ, dệt và giao thông vận tải. 

Câu 26. Ở thế kỉ XVIII, những tiến bộ về kĩ thuật và máy móc ở Anh diễn ra đầu 

tiên trong ngành nào? 

   A. Dệt.                     

   B. Ngành luyện kim. 

   C. Giao thông vận tải. 

   D. Khai thác mỏ. 

Câu 27. Thế kỉ XVIII, cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở Anh, 

sau đó lan ra Châu Âu và khu vực nào sau đây? 

  A. Đông Nam Á.                   

B. Đông Bắc Á.   



C. Nam Mỹ.   

D. Bắc Mỹ. 

Câu 28. Năm 1807, Rô-bớt Phơn-tơn đã chế tạo thành công  

   A. đầu máy xe lửa chạy trên đường ray đầu tiên.                     

   B. tàu thủy chạy chở khách chạy bằng hơi nước. 

   C. máy kéo sợi chạy bằng sức mước.  

   D. máy bay chạy bằng động cơ xăng. 

Câu 29. Phát minh nào trong cuộc cách mạng công nghiệp đã tạo tiền đề cho sự ra 

đời và phát triển của ô tô, máy bay và thúc đẩy ngành khai thác dầu mỏ?  

   A. Phương pháp nấu than cốc.                    

   B. Chế tạo ra hệ thống máy tự động. 

   C. Phát minh Động cơ đốt trong. 

   D. Phương pháp luyện kim “put-đinh”.  

Câu 30. Những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở thế kỉ 

XVIII - XIX là máy kéo sợi, máy dệt, máy hơi nước và 

  A. đầu máy xe lửa.          

B.  máy bay, ô tô.    

C. điện thoại.   

 D. tàu thủy, máy bay. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

 

Câu 1: Cho biết cư dân Ai Cập cổ đại/Trung Hoa cổ - trung đại/ Ấn Độ cổ - trung 

đại có những thành tựu văn minh cơ bản nào? Ý nghia của các thành tựu đó? 

Câu 2: Ảnh hưởng của các nền văn minh phương Đông cổ - trung đại đến VN như 

thế nào? Lấy dẫn chứng chứng minh. 

Câu 3: Nêu thành tựu. của văn minh Hy Lạp – La Mã và phân tích ý nghĩa của nó ? 

Câu 4: Tại sao nói văn minh phục hưng đã sản sinh ra “những người khổng lồ” 

Câu 5: Thành tựu quan trọng nhất của CMCN lần thứ nhất là gì? Vì sao? 

Câu 6: Thành tựu quan trọng nhất của CMCN lần thứ hai là gì? Vì sao? 

Câu 7: Tác động của CMCN lần thứ nhất và lần thứ hai về kinh tế, văn hoá, xã hội 

như thế nào? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Yếu tố tạo ra đặc tính, bản sắc của một xã hội hoặc nhóm người trong xã hội 

là 

 A. văn học. 

 B. văn hóa. 

 C. văn tự. 

 D. văn minh. 

Câu 2. Những nền văn minh đầu tiên trên thế giới được hình thành vào khoảng nửa 

sau thiên niên kỉ thứ IV TCN ở khu vực nào dưới đây? 

 A. Châu Âu và Tây Phi. 

 B. Tây Âu và châu Mĩ. 

 C. Châu Phi và Tây Á. 

 D. Nam Mĩ và châu Đại Dương. 

Câu 3. Những nền văn minh nào ở phương Đông vào thời cổ đại vẫn tiếp tục phát 

triển thời kỳ trung đại? 

 A. Văn minh May-a và văn minh In-ca. 

 B. Văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa. 

 C. Văn minh Hy Lạp và văn minh La Mã. 

 D. Văn minh A-dơ-tếch và văn minh In-ca. 

Câu 4. Nền văn minh Ai Cập, ra đời ở châu Phi, trên lưu lực 

 A. sông Nin. 

 B. sông Hằng. 

 C. sông Ơ-phơ-grat. 

 D. sông Hoàng Hà. 

Câu 5. Hoạt động kinh tế cơ bản của Ai Cập vào thời cổ đại là ngành nào? 

 A. Thương nghiệp. 

 B. Thủ công nghiệp. 

 C. Nông nghiệp. 

 D. Đắng bắt cá. 

Câu 6. Nhà nước tập quyền Ai Cập cổ đại thống nhất khoảng năm 3200 TCN, do ai 

đứng đầu? 

 A. Pha-ra-ông. 

 B. Thiên tử. 

 C. En-xi. 

 D. Thiên hoàng. 

Câu 7. Hệ thống chữ viết cổ nhất của người Ai Cập được gọi là 

 A. chữ tượng thanh. 

 B. chữ tượng hình. 



 C. chữ tượng ý. 

 D. Chữ cái Rô-ma. 

Câu 8. Loại hình kiến trúc tiêu biểu nhất của người Ai Cập cổ đại là 

 A. Tháp Thạt Luổng. 

 B. các kim tự tháp. 

 C. Đấu trường Rô-ma. 

 D. Vạn lí trường thành. 

Câu 9. Yếu tố nào là cơ sở để người Ấn Độ sáng tạo nên chữ viết San - xcrít 

 A. Chữ giáp cốt và chữ Hán. 

 B. Chữ tượng hình và chữ Phê-ni-xi. 

 C. Chữ Kha-rốt-thi và chữ Bra-mi. 

 D. Chữ viết Hy Lạp và chữ số La Mã. 

Câu 10. Từ rất sớm, các thuyết tư tưởng, tôn giáo ra đời ở Trung Hoa với mục đích 

gì? 

 A. Hướng con người đến cái thiện, tránh cái ác. 

 B. Giải thích về thế giới và các biện pháp cai trị đất nước. 

 C. Giáo dục con người yêu quê hương, đất nước. 

 D. Giải thích sự ra đời của con người trên thế giới. 

Câu 11. Tiêu biểu nhất cho nền văn học Trung Hoa thời cổ-trung địa là loại hình 

nào? 

 A. Truyền thuyết, truyện ngắn. 

 B. Thơ Đường, tiểu thuyết. 

 C. Thơ ca, truyện ngụ ngôn. 

 D. Văn học viết, thần thoại. 

Câu 12: Nói đến nền văn minh cổ đại phương Tây là nói đến nền văn minh của 

A. Trung Quốc. 

B. Hy Lạp- La Mã. 

C. Ấn Độ. 

D. Ai Cập. 

Câu 13: Cư dân đầu tiên xây dựng nền văn minh cổ Hy Lạp là người 

A. Mi-nô-an. 

B. I-ta-li-ốt. 

C. A-kê –an. 

D. Ê-tơ-ru-Xcơ. 

Câu 14: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội cổ đại Hy Lạp - La Mã là 

A. chủ nô và thợ thủ công. 

B. nông dân và thợ thủ công. 

C. chủ nô và nô lệ. 

D. nông dân và thương nhân. 

Câu 15: Ngành kinh tế chủ đạo của người Hy lạp – La Mã cổ đại là 



A. nông nghiệp, thủ công nghiệp. 

B. nông nghiệp, thương nghiệp. 

C. lâm nghiệp, ngư nghiệp. 

D. thủ công nghiệp, thương nghiệp. 

Câu 16: Hệ chữ cái A, B, C và hệ chữ số La Mã (I, II, III… ) là thành tựu của cư 

dân cổ 

A. Ấn Độ.       

B. Lưỡng Hà. 

C. Trung Quốc.       

D. Hy Lạp – La Mã. 

Câu 17: Văn học phương Tây hình thành trên cơ sở nền văn học cổ đại đồ sộ của 

A. Đức. 

B. Anh. 

C. Hy Lạp - La Mã. 

D. Pháp. 

Câu 18: Đâu là những thể loại tạo nguồn cảm hứng và phong phú cho nền văn học 

cổ đại Hy Lạp –La Mã?  

A. Thần thoại, thơ, văn xuôi, kịch. 

B. Kí sự, thần thoại, truyện cười. 

C. Văn học dân gian, truyện ngắn. 

D. Tiểu thuyết, thơ ca, kịch. 

Câu 19: Trong nghệ thuật, người Hy Lạp – La Mã cổ đại đã đạt được những thành 

tựu rực rỡ trong  lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Xây chùa. 

B. Kiến trúc. 

C. Sân khấu. 

D. Dân gian. 

Câu 20: Đền Pác –tê-nông, đền thờ thần Dớt, đấu trường Cô-li-dê… là những thành 

tựu của người Hy Lạp – La Mã cổ đại trên lĩnh vực 

A. kiến trúc. 

B. điêu khắc. 

C. hội họa. 

D. xây dựng. 

Câu 21: Thành tựu tính lịch 1 năm có 365 ngày và ¼ ngày là thành quả rất lớn của 

người 

A. Hy Lạp. 

B. La Mã. 

C. Ai Cập. 

D. Trung Quốc. 



Câu 22: Tôn giáo cổ xưa nhất và được coi là chính thống giáo của người Hy Lạp - 

La Mã cổ đại là 

A. Phật giáo. 

B. Nho giáo. 

C. Cơ Đốc giáo (Ki tô giáo). 

D. Hin-đu giáo. 

Câu 23: Năm 776 TCN, tại đền thờ thần Dớt ở Ô-lim-pi-a (Hy Lạp) đã diễn ra sự 

kiện nào dưới đây? 

A. Chính quyền La Mã chính thức công nhận Cơ Đốc giáo. 

B. Các cuộc đấu tranh của nô lệ và dân nghèo bùng nổ. 

C. Đại hội thể thao Pa-na-thê-nai-a tại A- ten. 

D. Đại hội Ô-lim-píc theo định kì 4 năm 1 lần. 

Câu 24. Quốc gia khởi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra 

vào giữa thế kỉ XVIII là 

   A. Anh.                     

   B. Mĩ.                  

   C. Đức.                   

   D. Pháp.  

Câu 24. Ở thế kỉ XVIII, những tiến bộ về kĩ thuật ở Anh chủ yếu diễn ra trong các 

ngành nào? 

   A. Dệt, luyện kim và phát minh máy móc.                     

   B. Ngành luyện kim, khai thác mỏ và dệt. 

   C. Dệt, luyện kim và giao thông vận tải. 

   D. Khai thác mỏ, dệt và giao thông vận tải. 

Câu 25. Đầu thế kỉ XIX, ở Bỉ quá trình công nghiệp hóa diễn ra trong các ngành 

nào? 

   A. Dệt, luyện kim và phát minh máy móc.                     

   B. Ngành luyện kim, khai mỏ và dệt. 

   C. Dệt, luyện kim và giao thông vận tải. 

   D. Khai thác mỏ, dệt và giao thông vận tải. 

Câu 26. Ở thế kỉ XVIII, những tiến bộ về kĩ thuật và máy móc ở Anh diễn ra đầu 

tiên trong ngành nào? 

   A. Dệt.                     

   B. Ngành luyện kim. 

   C. Giao thông vận tải. 

   D. Khai thác mỏ. 

Câu 27. Thế kỉ XVIII, cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở Anh, 

sau đó lan ra Châu Âu và khu vực nào sau đây? 

  A. Đông Nam Á.                   

B. Đông Bắc Á.   



C. Nam Mỹ.   

D. Bắc Mỹ. 

Câu 28. Năm 1807, Rô-bớt Phơn-tơn đã chế tạo thành công  

   A. đầu máy xe lửa chạy trên đường ray đầu tiên.                     

   B. tàu thủy chạy chở khách chạy bằng hơi nước. 

   C. máy kéo sợi chạy bằng sức mước.  

   D. máy bay chạy bằng động cơ xăng. 

Câu 29. Phát minh nào trong cuộc cách mạng công nghiệp đã tạo tiền đề cho sự ra 

đời và phát triển của ô tô, máy bay và thúc đẩy ngành khai thác dầu mỏ?  

   A. Phương pháp nấu than cốc.                    

   B. Chế tạo ra hệ thống máy tự động. 

   C. Phát minh Động cơ đốt trong. 

   D. Phương pháp luyện kim “put-đinh”.  

Câu 30. Những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở thế kỉ 

XVIII - XIX là máy kéo sợi, máy dệt, máy hơi nước và 

  A. đầu máy xe lửa.          

B.  máy bay, ô tô.    

C. điện thoại.   

 D. tàu thủy, máy bay. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

 

Câu 1: Cho biết cư dân Ai Cập cổ đại/Trung Hoa cổ - trung đại/ Ấn Độ cổ - trung 

đại có những thành tựu văn minh cơ bản nào? Ý nghia của các thành tựu đó? 

Câu 2: Ảnh hưởng của các nền văn minh phương Đông cổ - trung đại đến VN như 

thế nào? Lấy dẫn chứng chứng minh. 

Câu 3: Nêu thành tựu. của văn minh Hy Lạp – La Mã và phân tích ý nghĩa của nó ? 

Câu 4: Tại sao nói văn minh phục hưng đã sản sinh ra “những người khổng lồ” 

Câu 5: Thành tựu quan trọng nhất của CMCN lần thứ nhất là gì? Vì sao? 

Câu 6: Thành tựu quan trọng nhất của CMCN lần thứ hai là gì? Vì sao? 

Câu 7: Tác động của CMCN lần thứ nhất và lần thứ hai về kinh tế, văn hoá, xã hội 

như thế nào? 

 


